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PHỤ LỤC 5 

Lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018  

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chế độ báo cáo thống kê 

ngành Thông tin và Truyền thông) 

 

I. Biểu mẫu áp dụng đối với Cục BC, Cục PTTH&TTĐT 

Ký hiệu 

biểu 
Tên biểu 

Kỳ  

báo cáo 

chính 

thức 

Đơn vị  

báo cáo 

Đơn vị 

nhận báo 

cáo 

Thời 

gian 

nhận 

báo 

cáo 

Ghi 

chú 

A B C D E F G 

BC-01 Tổng hợp (cả nước) 

số lượng cơ quan báo 

chí in, báo chí điện 

tử 

Năm Cục BC Vụ 

KHTC, 

TTTT 

Ngày 

15/3 

năm 

sau 

 

BC-

02.1 

Tổng hợp (cả nước) 

kết quả hoạt động 

báo chí in, báo chí 

điện tử 

Năm Cục BC Vụ 

KHTC, 

TTTT 

Ngày 

25/3 

năm 

sau 

 

BC-03 Tổng hợp (cả nước) 

số lượng đài phát 

thanh, đài truyền 

hình, đài PTTH, tổ 

chức hoạt động 

truyền hình 

Năm Cục BC Vụ 

KHTC, 

TTTT 

Ngày 

15/3 

năm 

sau 
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Ký hiệu 

biểu 
Tên biểu 

Kỳ  

báo cáo 

chính 

thức 

Đơn vị  

báo cáo 

Đơn vị 

nhận báo 

cáo 

Thời 

gian 

nhận 

báo 

cáo 

Ghi 

chú 

BC-

04.1 

Tổng hợp (cả nước) 

kết quả hoạt động 

các đài phát thanh, 

đài truyền hình, đài 

PTTH, tổ chức hoạt 

động truyền hình 

Năm Cục PTTH 

&TTĐT 

Vụ 

KHTC, 

TTTT 

Ngày 

25/3 

năm 

sau 

 

BC-05 Tổng hợp (cả nước) 

số lượng doanh 

nghiệp cung cấp dịch 

vụ (CCDV) truyền 

hình trả tiền 

Năm Cục PTTH 

&TTĐT 

Vụ 

KHTC, 

TTTT 

Ngày 

15/3 

năm 

sau 

 

BC-

06.1 

Tổng hợp (cả nước) 

kết quả hoạt động 

CCDV truyền hình 

trả tiền  

Năm Cục PTTH 

&TTĐT 

Vụ 

KHTC, 

TTTT 

Ngày 

25/3 

năm 

sau 

 

BC-07 Tổng hợp (cả nước) 

số lượng doanh 

nghiệp CCDV trò 

chơi điện tử  trên 

mạng 

Năm Cục PTTH 

&TTĐT 

Vụ 

KHTC, 

TTTT 

Ngày 

15/3 

năm 

sau 

 

BC-

08.1 

Tổng hợp (cả nước) 

kết quả hoạt động 

CCDV trò chơi điện 

tử trên mạng 

Năm Cục PTTH 

&TTĐT 

Vụ 

KHTC, 

TTTT 

Ngày 

25/3 

năm 

sau 
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II. Biểu mẫu áp dụng đối với doanh nghiệp, tổ chức hoạt động báo chí, 

phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử 

 

Ký hiệu 

biểu 
Tên biểu 

Kỳ báo 

cáo 

chính 

thức 

Đơn vị báo 

cáo 

Đơn vị 

nhận báo 

cáo 

Thời 

gian 

nhận 

báo 

cáo 

Ghi 

chú 

A B C D E F G 

BC-02 Kết quả hoạt động 

báo chí in, báo chí 

điện tử 

Năm Báo in, tạp 

chí in, báo 

điện tử, tạp 

chí điện tử 

Cục BC Ngày 

15/3 

năm 

sau 

 

BC-04 Kết quả hoạt động 

của đài phát thanh, 

đài truyền hình, đài 

PTTH, tổ chức hoạt 

động truyền hình 

Năm Đài phát 

thanh, đài 

truyền hình, 

đài phát 

thanh - 

truyền hình, 

tổ chức hoạt 

động truyền 

hình 

Cục PTTH 

&TTĐT 

Ngày 

15/3 

năm 

sau 

 

BC-06 Kết quả hoạt động 

CCDV truyền hình 

trả tiền 

Năm Doanh 

nghiệp 

CCDV 

truyền hình 

trả tiền 

Cục PTTH 

&TTĐT, 

Sở TTTT 

Ngày 

15/3 

năm 

sau 

 

BC-08 Kết quả hoạt động 

CCDV trò chơi điện 

tử trên mạng 

Năm Doanh 

nghiệp 

CCDV trò 

chơi điện tử 

G1 trên mạng 

Cục PTTH 

&TTĐT, 

Sở TTTT 

Ngày 

15/3 

năm 

sau 
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BIỂU MẪU VÀ GIẢI THÍCH BIỂU MẪU  
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Biểu BC-01 
Ban hành theo Thông tư 

10/2018/TT-BTTTT 

TỔNG HỢP (CẢ NƯỚC)  

SỐ LƯỢNG CƠ QUAN BÁO CHÍ IN, 

BÁO CHÍ ĐIỆN TỬ 

Đơn vị báo cáo:  

Cục BC 

Ngày nhận báo cáo: 

ngày 15/3 năm sau 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Vụ KHTC, TTTT Năm 20… 

           

Stt Địa bàn 

Mã 

địa 

bàn 

Số 

lượng 

cơ 

quan 

báo 

chí  

Chia theo loại 

hình cơ quan 

chủ quản 

Số lượng (cơ quan) báo chí 

chia theo loại hình hoạt động 

báo chí Ghi 

chú 
Trung 

ương 

Địa 

phương 

Báo 

in 

Tạp 

chí 

in 

Báo 

điện 

tử 

Tạp chí 

điện tử 

A B C 1=2+3 2 3 4 5 6 7 8 

  TỔNG CỘNG                   

1 Hà Nội 01                 

2 Hà Giang 02                 

… …                   

63 Cà Mau 96                 

 

 Hà Nội, ngày…tháng… năm 20… 

NGƯỜI LẬP BIỂU NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU CỤC TRƯỞNG 

(Ký, họ và tên,  

 số điện thoại liên lạc) 

(Ký, họ và tên, chức danh) (Ký tên, đóng dấu) 
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1. Khái niệm, phương pháp tính 

Cơ quan báo chí là cơ quan ngôn luận của các cơ quan, tổ chức được quy định 

tại Luật Báo chí; thực hiện một hoặc một số loại hình báo chí, có một hoặc một số 

ấn phẩm báo chí theo quy định của Luật Báo chí, được Bộ TTTT cấp giấy phép 

hoạt động báo chí 

2. Cách ghi biểu   

Cột A: Ghi thứ tự các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương 

Cột B: Ghi tên tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương 

Cột C: Ghi mã tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Ghi theo Bảng danh mục 

và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 

124/2004/QĐ-TTg 

Cột 1: Ghi số lượng cơ quan báo chí có trụ sở chính tại địa bàn tương ứng ở cột 

B 

Cột 2: Ghi số lượng cơ quan báo chí ở cột 1 mà cơ quan chủ quản thuộc Trung 

ương 

Cột 3: Ghi số lượng cơ quan báo chí ở cột 1 mà cơ quan chủ quản thuộc địa 

phương 

Các cột 4, 5, 6, 7: ghi số lượng cơ quan báo chí (có trụ sở chính tại địa bàn ở 

cột B) chia theo loại hình hoạt động báo chí, cụ thể như sau: 

Cột 4: Ghi số lượng đơn vị có hoạt động loại hình báo in 

Cột 5: Ghi số lượng đơn vị có hoạt động loại hình tạp chí in 

Cột 6: Ghi số lượng đơn vị có hoạt động loại hình báo điện tử 

Cột 7: Ghi số lượng đơn vị có hoạt động loại hình tạp chí điện tử 

Ghi thông tin dòng Tổng cộng 

Sau khi ghi đủ thông tin cho 63 địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, 

tiến hành ghi thông tin dòng Tổng cộng 

Cột 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: Cộng các số ghi trên các ô thuộc từng cột, ghi số tổng lên 

ô tương ứng dòng Tổng cộng 

3. Nguồn số liệu 

Từ kết quả các thủ tục hành chính có liên quan do Cục BC thực hiện và dữ liệu 

theo dõi sau cấp phép của Cục BC 

Gửi báo cáo, đăng tải thông tin 

Cục BC lập biểu gửi Vụ KHTC và TTTT, đồng thời gửi TTTT tệp danh sách 

cơ quan báo chí in, báo chí điện tử tương ứng 

TTTT đăng tải số liệu biểu báo cáo này và tệp danh sách cơ quan báo chí tại 

Cổng TTĐT Bộ TTTT theo quy định. 
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Biểu BC-02.1 
Ban hành theo Thông tư 

10/2018/TT-BTTTT 

TỔNG HỢP (CẢ NƯỚC)  

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ IN, 

BÁO CHÍ ĐIỆN TỬ 

Đơn vị báo cáo:  

Cục BC 

Ngày nhận báo cáo: 

ngày 25/3 năm sau 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Vụ KHTC, TTTT 
Năm 20… 

 

Stt Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

A B C 1 2 

1 
Số lao động  

của cơ quan báo chí 
người   (Chỉ tiêu 1=1.2+…+1.6) 

1.1 Trong đó, lao động nữ người     

  

Tổng số lao động chia 

theo trình độ đào tạo, 

trong đó: 

     

1.2 Trên đại học người     

1.3 Đại học - cao đẳng người     

1.4 Trung cấp người     

1.5 Trung học phổ thông người     

1.6 Trình độ khác người     

2 
Doanh thu từ báo chí 

in 
triệu đồng   (Chỉ tiêu 2=2.1+2.2+2.3) 

  Trong đó      

2.1 
Doanh thu  

từ bán báo 
triệu đồng     

2.2 
Doanh thu  

từ quảng cáo 
      

2.3 
Doanh thu  

từ nguồn khác 
triệu đồng     

3 
Doanh thu  

từ báo chí điện tử 
triệu đồng   (Chỉ tiêu 3=3.1+3.2+3.3) 

  Trong đó      

3.1 

Doanh thu từ truy cập, 

bản quyền xem các 

sản phẩm báo chí, trao 

đổi, mua bán bản 

quyền nội dung 

triệu đồng     

3.2 
Doanh thu  

từ quảng cáo 
triệu đồng     

3.3 
Doanh thu  

từ nguồn khác 
triệu đồng     

4 
Số tiền nộp ngân sách 

nhà nước 
triệu đồng     
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Stt Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

5 
Số tiền trích lập  

quỹ nhuận bút 
triệu đồng     

6 
Số lượng báo in  

đã phát hành 
bản     

7 
Số lượng tạp chí in  

đã phát hành 
bản     

8 
Số lượt truy cập báo 

điện tử/tạp chí điện tử 
lượt     

 

 Hà Nội, ngày…tháng… năm 20… 

NGƯỜI LẬP BIỂU NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU CỤC TRƯỞNG 

(Ký, họ và tên,  

 số điện thoại liên lạc) 

(Ký, họ và tên, chức danh) (Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

Nguồn số liệu lập biểu 

Biểu được tổng hợp tương ứng từ biểu “Kết quả hoạt động báo chí in, báo chí 

điện tử” (ký hiệu BC-02) các cơ quan báo chí in, báo chí điện tử đã gửi Cục BC 

Gửi báo cáo, đăng tải thông tin 

Cục BC lập biểu gửi Vụ KHTC và TTTT 

TTTT đăng tải số liệu biểu lên Cổng TTĐT của Bộ TTTT theo quy định. 
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Biểu BC-03 
Ban hành theo Thông tư 

10/2018/TT-BTTTT 

TỔNG HỢP (CẢ NƯỚC) SỐ LƯỢNG  

ĐÀI PHÁT THANH, ĐÀI TRUYỀN HÌNH, 

ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH,  

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN HÌNH 

Đơn vị báo cáo:  

Cục PTTH&TTĐT 

Ngày nhận báo cáo: 

ngày 15/3 năm sau 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Vụ KHTC, TTTT Năm 20… 

 

Stt Địa bàn 

Mã 

địa 

bàn 

Số 

lượng 

đơn vị 

Trong đó, phân theo loại hình 

 hoạt động 

Ghi chú Đài 

phát 

thanh 

Đài 

truyền 

hình 

Đài 

phát 

thanh 

truyền 

hình 

Tổ chức 

hoạt 

động 

truyền 

hình 

A B C 1 2 3 4 5 6 

  TỔNG CỘNG               

1 Hà Nội 01             

2 Hà Giang 02             

… … …             

63 Cà Mau 96             

 

 Hà Nội, ngày…tháng… năm 20… 

NGƯỜI LẬP BIỂU NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU CỤC TRƯỞNG 

(Ký, họ và tên,  

 số điện thoại liên lạc) 

(Ký, họ và tên, chức danh) (Ký tên, đóng dấu) 
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1. Khái niệm, phương pháp tính 

Đài phát thanh, đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình là các đài phát 

thanh, truyền hình đang hoạt động, tổ chức hoạt động truyền hình được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động 

2. Cách ghi biểu 

Cột A: Ghi thứ tự các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương 

Cột B: Ghi tên tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương 

Cột C: Ghi mã tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Ghi theo Bảng danh mục 

và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 

124/2004/QĐ-TTg 

Cột 1: Ghi số lượng đài phát thanh, đài truyền hình, đài phát thanh - truyền 

hình, tổ chức hoạt động truyền hình có trụ sở chính tại địa bàn tương ứng ở cột B 

Các cột 2, 3, 4, 5: ghi theo loại hình hoạt động của các đài có trụ sở chính tại 

địa bàn ở cột B, cụ thể như sau: 

Cột 2: Ghi số lượng đài phát thanh 

Cột 3: Ghi số lượng đài truyền hình 

Cột 4: Ghi số lượng phát thanh - truyền hình 

Cột 5: Ghi số lượng tổ chức hoạt động truyền hình 

Ghi thông tin dòng Tổng cộng 

Sau khi ghi đủ thông tin cho các địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, 

tiến hành ghi thông tin dòng Tổng cộng 

Các cột 1, 2, 3, 4, 5: Cộng tổng các số ghi trên các ô thuộc cột, ghi số tổng lên 

ô tương ứng dòng Tổng cộng 

3. Nguồn số liệu 

Từ kết quả các thủ tục hành chính có liên quan do Cục PTTH&TTĐT thực 

hiện và dữ liệu theo dõi sau cấp phép của Cục 

Cục PTTH&TTĐT lập biểu gửi Vụ KHTC và TTTT, đồng thời gửi TTTT tệp 

danh sách đài phát thanh, đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình, tổ chức 

hoạt động truyền hình tương ứng 

TTTT đăng tải số liệu biểu báo cáo này và tệp danh sách tại Cổng TTĐT Bộ 

TTTT theo quy định. 
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Biểu BC-04.1 
Ban hành theo Thông tư 

10/2018/TT-BTTTT 

TỔNG HỢP (CẢ NƯỚC)  

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

 ĐÀI PHÁT THANH, ĐÀI TRUYỀN HÌNH, 

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH,  

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN HÌNH 

Đơn vị báo cáo:  

Cục PTTH&TTĐT 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Vụ KHTC, TTTT 
Ngày nhận báo cáo: 

ngày 25/3 năm sau 
Năm 20… 

 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

A B C 1 2 

1 

Tổng số lao động của đài phát 

thanh, đài truyền hình, đài phát 

thanh truyền hình, tổ chức hoạt 

động truyền hình 

người    (Chỉ tiêu 1=1.2+…+1.6) 

1.1 Trong đó, lao động nữ người     

  
Trong đó, tổng số lao động chia 

theo trình độ đào tạo 
     

1.2 Trên đại học người     

1.3 Đại học - cao đẳng người     

1.4 Trung cấp người     

1.5 Trung học phổ thông người     

1.6 Trình độ khác người     

2 

Doanh thu của đài phát thanh, 

đài truyền hình, đài phát thanh 

truyền hình, tổ chức hoạt động 

truyền hình 

triệu đồng     

2.1 
Trong đó 

Doanh thu từ quảng cáo 
triệu đồng     

3 

Số tiền nộp ngân sách nhà nước 

của đài phát thanh, đài truyền 

hình, đài phát thanh truyền hình, 

tổ chức hoạt động truyền hình 

triệu đồng     

4 

Số tiền đã trích lập quỹ nhuận 

bút của đài phát thanh, đài 

truyền hình, đài phát thanh và 

truyền hình, tổ chức hoạt động 

truyền hình 

triệu đồng     

 

 Hà Nội, ngày…tháng… năm 20… 

NGƯỜI LẬP BIỂU NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU CỤC TRƯỞNG 

(Ký, họ và tên,  

 số điện thoại liên lạc) 

(Ký, họ và tên, chức danh) (Ký tên, đóng dấu) 
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Nguồn số liệu lập biểu 

Biểu được tổng hợp tương ứng từ biểu “Kết quả hoạt động phát thanh, truyền 

hình của các đài phát thanh, đài truyền hình, đài phát thanh và truyền hình, tổ chức 

hoạt động truyền hình” (ký hiệu BC-04) các đơn vị đã gửi Cục PTTH&TTĐT 

Gửi báo cáo, đăng tải thông tin 

Cục PTTH&TTĐT lập biểu gửi Vụ KHTC và TTTT 

TTTT đăng tải số liệu biểu tại Cổng TTĐT của Bộ TTTT theo quy định. 
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Biểu BC-05 
Ban hành theo Thông tư 

10/2018/TT-BTTTT 

TỔNG HỢP (CẢ NƯỚC)  

SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP CCDV 

TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN 

Đơn vị báo cáo:  

Cục PTTH&TTĐT 

Ngày nhận báo cáo: 

ngày 15/3 năm sau 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Vụ KHTC, TTTT Năm 20… 

 

Stt Địa bàn 
Mã địa 

bàn 

Số lượng 

doanh nghiệp 
Ghi chú 

A B C 1 2 

  TỔNG CỘNG       

1 Hà Nội 01     

2 Hà Giang 02     

  … …     

63 Cà Mau 96     
 

 Hà Nội, ngày…tháng… năm 20… 

NGƯỜI LẬP BIỂU NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU CỤC TRƯỞNG 

(Ký, họ và tên,  

số điện thoại liên lạc) 

(Ký, họ và tên, chức danh) (Ký tên, đóng dấu) 
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1. Khái niệm, phương pháp tính 

Doanh nghiệp CCDV truyền hình trả tiền là doanh nghiệp CCDV truyền hình 

trả tiền đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép 

2. Cách ghi biểu 

Các cột A, B, C: Ghi thông tin tương tự như hướng dẫn tại biểu mẫu BC-03 

Cột 1: Ghi số lượng doanh nghiệp CCDV truyền hình trả tiền có trụ sở chính 

đóng tại địa bàn tương ứng tại cột B 

Ghi thông tin dòng Tổng cộng 

Sau khi ghi đủ thông tin cho các dòng, tiến hành ghi thông tin dòng Tổng cộng 

Cột 1: cộng giá trị tại các ô, ghi số tổng lên ô tương ứng dòng Tổng cộng 

3. Nguồn số liệu 

Từ kết quả các thủ tục hành chính có liên quan do Cục PTTH&TTĐT thực 

hiện và dữ liệu theo dõi sau cấp phép của Cục 

Cục PTTH&TTĐT lập biểu gửi Vụ KHTC và TTTT, đồng thời gửi TTTT tệp 

danh sách doanh nghiệp CCDV truyền hình trả tiền tương ứng 

TTTT đăng tải số liệu biểu báo cáo này và tệp danh sách doanh nghiệp tại 

Cổng TTĐT Bộ TTTT theo quy định. 
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Biểu BC-06.1 
Ban hành theo Thông tư 

10/2018/TT-BTTTT 

TỔNG HỢP (CẢ NƯỚC)  

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  

CCDV TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN 

Đơn vị báo cáo:  

Cục PTTH&TTĐT 

Ngày nhận báo cáo: 

ngày 25/3 năm sau 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Vụ KHTC, TTTT Năm 20… 

 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

A B C 1 2 

1 

Số lượng lao động của 

doanh nghiệp CCDV 

truyền hình trả tiền 

người     

1.1 Trong đó, lao động nữ người   

2 
Số lượng thuê bao dịch 

vụ truyền hình trả tiền 
thuê bao   

 (Chỉ tiêu dòng 2 = 2.1 

+…+2.5) 

  Chia ra     
 

2.1 
Thuê bao  

truyền hình cáp 
thuê bao     

2.2 
Thuê bao  

truyền hình vệ tinh 
thuê bao     

2.3 
Thuê bao  

truyền hình số mặt đất 
thuê bao     

2.4 
Thuê bao  

truyền hình di động 
thuê bao     

2.5 
Thuê bao truyền hình 

trên Internet 
thuê bao     

3 

Doanh thu của doanh 

nghiệp CCDV truyền 

hình trả tiền 

triệu đồng     

4 

Số tiền nộp ngân sách 

của doanh nghiệp CCDV 

truyền hình trả tiền 

triệu đồng     

 

 Hà Nội, ngày…tháng… năm 20… 

NGƯỜI LẬP BIỂU NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU CỤC TRƯỞNG 

(Ký, họ và tên,  

 số điện thoại liên lạc) 

(Ký, họ và tên, chức danh) (Ký tên, đóng dấu) 
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Nguồn số liệu lập biểu 

Biểu được tổng hợp tương ứng từ biểu “Kết quả hoạt động cung cấp dịch vụ 

truyền hình trả tiền” (ký hiệu BC-06) các đơn vị đã gửi Cục PTTH&TTĐT 

Gửi báo cáo, đăng tải thông tin 

Cục PTTH&TTĐT lập biểu gửi Vụ KHTC và TTTT 

TTTT đăng tải số liệu biểu lên Cổng TTĐT Bộ theo quy định. 
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Biểu BC-07 
Ban hành theo Thông tư 

10/2018/TT-BTTTT 

TỔNG HỢP (CẢ NƯỚC)  

SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP  

CCDV TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ  

TRÊN MẠNG 

Đơn vị báo cáo:  

Cục PTTH&TTĐT 

Ngày nhận báo cáo: 

ngày 15/3 năm sau 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Vụ KHTC, TTTT Năm 20… 

 

Stt Địa bàn 

Mã 

địa 

bàn 

Số lượng 

doanh 

nghiệp 

Trong đó, số lượng  

doanh nghiệp phân theo loại  

trò chơi doanh nghiệp cung cấp 
Ghi chú 

G1 G2 G3 G4 

A B C 1 2 3 4 5 6 

  TỔNG CỘNG           

1 Hà Nội 01         

2 Hà Giang 02         

  … …         

63 Cà Mau 96         

 

 Hà Nội, ngày…tháng… năm 20… 

NGƯỜI LẬP BIỂU NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU CỤC TRƯỞNG 

(Ký, họ và tên,  

 số điện thoại liên lạc) 

(Ký, họ và tên, chức danh) (Ký tên, đóng dấu) 
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1. Khái niệm, phương pháp tính 

Doanh nghiệp CCDV trò chơi điện tử trên mạng là doanh nghiệp đã được cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép CCDV trò chơi điện tử G1 trên 

mạng và cấp giấy chứng nhận CCDV trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng 

2. Cách ghi biểu 

Các cột A, B, C: Ghi thông tin tương tự như hướng dẫn tại biểu mẫu BC-03 

Cột 1: Ghi số lượng doanh nghiệp CCDV trò chơi điện tử trên mạng có trụ sở 

chính đóng tại địa bàn tương ứng tại cột B 

Ghi thông tin dòng Tổng cộng 

Sau khi ghi đủ thông tin cho 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, tiến 

hành ghi thông tin dòng Tổng cộng 

Cột 1: cộng giá trị tại các ô, ghi số tổng lên ô tương ứng dòng Tổng cộng 

3. Nguồn số liệu 

Từ kết quả các thủ tục hành chính có liên quan do Cục PTTH&TTĐT thực 

hiện và dữ liệu theo dõi sau cấp phép của Cục 

Cục PTTH&TTĐT lập biểu gửi Vụ KHTC và TTTT, đồng thời gửi TTTT tệp 

danh sách doanh nghiệp CCDV trò chơi điện tử trên mạng tương ứng 

TTTT đăng tải số liệu biểu báo cáo này và tệp danh sách doanh nghiệp tại 

Cổng TTĐT Bộ theo quy định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

Biểu BC-08.1 
Ban hành theo Thông tư 

10/2018/TT-BTTTT 

TỔNG HỢP (CẢ NƯỚC)  

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ 

TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G1 TRÊN MẠNG 

Đơn vị báo cáo:  

Cục PTTH&TTĐT 

Ngày nhận báo cáo: 

ngày 25/3 năm sau 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Vụ KHTC, TTTT Năm 20… 

 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

A B C 1 2 

1 

Số lượng lao động của 

doanh nghiệp CCDV trò 

chơi điện tử G1 trên 

mạng 

người     

1.1 Trong đó, lao động nữ người   

2 

Doanh thu của doanh 

nghiệp CCDV trò chơi 

điện tử G1 trên mạng 

triệu đồng     

3 

Số tiền nộp ngân sách 

của doanh nghiệp CCDV 

trò chơi điện tử G1 trên 

mạng 

triệu đồng     

 

 Hà Nội, ngày…tháng… năm 20… 

NGƯỜI LẬP BIỂU NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU CỤC TRƯỞNG 

(Ký, họ và tên,  

số điện thoại liên lạc) 

(Ký, họ và tên, chức danh) (Ký tên, đóng dấu) 
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Nguồn số liệu lập biểu 

Biểu được tổng hợp tương ứng từ biểu “Kết quả hoạt động CCDV trò chơi điện 

tử trên mạng” (ký hiệu BC-08) các doanh nghiệp CCDV trò chơi điện tử G1 trên 

mạng đã gửi Cục PTTH&TTĐT 

Gửi báo cáo, đăng tải thông tin 

Cục PTTH&TTĐT lập biểu gửi Vụ KHTC và TTTT 

TTTT đăng tải số liệu biểu lên Cổng TTĐT Bộ TTTT theo quy định. 
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Biểu BC-02 
Ban hành theo Thông tư 

10/2018/TT-BTTTT 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  

BÁO CHÍ IN, BÁO CHÍ ĐIỆN TỬ 

Đơn vị báo cáo:  

Báo (tạp chí)… 

Ngày nhận báo cáo: 

ngày 15/3 năm sau 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Cục BC Năm 20… 

 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

A B C 1 2 

1 
Số lao động của cơ 

quan báo chí 
người   (Chỉ tiêu 1=1.2+…+1.6) 

1.1 Trong đó, lao động nữ người     

  

Tổng số lao động chia 

theo trình độ đào tạo, 

trong đó: 

     

1.2 Trên đại học người     

1.3 Đại học - cao đẳng người     

1.4 Trung cấp người     

1.5 Trung học phổ thông người     

1.6 Trình độ khác người     

2 Doanh thu từ báo chí in triệu đồng    (Chỉ tiêu 2=2.1+2.2+2.3) 

  Trong đó     
 

2.1 Doanh thu từ bán báo triệu đồng     

2.2 Doanh thu từ quảng cáo       

2.3 
Doanh thu  

từ nguồn khác 
triệu đồng     

3 
Doanh thu  

từ báo chí điện tử 
triệu đồng    (Chỉ tiêu 3=3.1+3.2+3.3) 

  Trong đó     
 

3.1 

Doanh thu từ truy cập, 

bản quyền xem các sản 

phẩm báo chí, trao đổi, 

mua bán bản quyền nội 

dung 

triệu đồng     

3.2 Doanh thu từ quảng cáo  triệu đồng     

3.3 
Doanh thu từ nguồn 

khác 
triệu đồng     

4 
Số tiền nộp ngân sách 

nhà nước 
triệu đồng     

5 
Số tiền trích lập quỹ 

nhuận bút 
triệu đồng     
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Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

6 
Số lượng báo in đã phát 

hành 
bản     

7 
Số lượng tạp chí in đã 

phát hành 
bản     

8 
Số lượt truy cập báo 

điện tử/tạp chí điện tử 
lượt     

 

 …, ngày…tháng… năm 20… 

NGƯỜI LẬP BIỂU NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, họ và tên,  

 số điện thoại liên lạc) 

(Ký, họ và tên, chức danh) (Ký tên, đóng dấu) 
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1. Khái niệm, phương pháp tính 

+ Số lao động trong cơ quan báo chí là số người hoạt động chuyên môn trong 

cơ quan báo chí trong kỳ báo cáo, được tính bằng trung bình giữa số lao động đầu 

kỳ và số lao động cuối kỳ báo cáo 

+ Doanh thu từ báo chí in là tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh 

đối với báo chí in của các cơ quan báo chí, gồm doanh thu bán báo, doanh thu 

quảng cáo và doanh thu khác 

+ Doanh thu từ bán báo là số tiền thu được từ bán các đầu báo (bao gồm cả ấn 

phẩm chính và ấn phẩm phụ) theo quy định của pháp luật 

+ Doanh thu từ quảng cáo là số tiền thu được từ hoạt động quảng cáo mà các 

cơ quan báo chí thu được trên các đầu báo (bao gồm của cả ấn phẩm chính và các 

ấn phẩm phụ) theo quy định của pháp luật 

+ Doanh thu từ nguồn khác là số tiền thu được từ các nguồn thu khác (thu từ 

trao đổi, mua bán bản quyền nội dung, thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ, thu từ 

tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước) của các loại ấn 

phẩm theo quy định của pháp luật 

+ Doanh thu từ báo điện tử là tổng số tiền mà cơ quan báo chí thu được theo 

quy định của pháp luật trên trang báo điện tử của mình 

+ Doanh thu từ truy cập, bản quyền xem các sản phẩm báo chí, trao đổi mua 

bản quyền nội dung là số tiền thu được từ truy cập, bán, trao đổi liên quan đến 

hoạt động báo chí điện tử theo quy định của pháp luật 

+ Doanh thu từ quảng cáo là số tiền thu được từ hoạt động quảng cáo mà cơ 

quan báo chí điện tử thu được theo quy định của pháp luật 

+ Doanh thu từ nguồn khác là số tiền thu được từ các nguồn khác trong hoạt 

động báo chí (như thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ, thu từ tài trợ hợp pháp của 

các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước) 

+ Số tiền nộp ngân sách nhà nước là tổng số tiền thuế, phí, lệ phí và các khoản 

nộp ngân sách khác của cơ quan báo chí phải nộp cho Nhà nước theo quy định của 

pháp luật 

+ Quỹ nhuận bút là quỹ của cơ quan báo chí được Nhà nước cấp hoặc trích từ 

các nguồn thu từ hoạt động quảng cáo, bán báo, tạp chí và thu khác để chi trả cho 

các tác giả có tác phẩm báo chí 

Số lượng báo in đã phát hành là số lượng bản báo in (gồm cả ấn phẩm chính và 

các ấn phẩm phụ) đã phát hành 

Số lượng tạp chí in đã phát hành là số lượng bản tạp chí in (gồm cả ấn phẩm 

chính và các ấn phẩm phụ) đã phát hành 

Số lượng truy cập báo/tạp chí điện tử là số lượt người dùng Internet truy cập 

vào trang báo chí điện tử để xem, đọc nội dung thông tin 

2. Cách ghi biểu 

Cột 1: Ghi số liệu các chỉ tiêu thống kê tương ứng ở cột B 
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3. Nguồn số liệu 

Từ kết quả hoạt động của cơ quan báo chí in, báo chí điện tử năm báo cáo 

Cơ quan báo chí in, báo chí điện tử lập biểu gửi Cục BC. 
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Biểu BC-04 
Ban hành theo Thông tư 

10/2018/TT-BTTTT 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  

ĐÀI PHÁT THANH, ĐÀI TRUYỀN HÌNH, 

ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH,  

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN HÌNH 

Đơn vị báo cáo:  

Đài (kênh)… 

Ngày nhận báo cáo: 

ngày 15/3 năm sau 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Cục PTTH&TTĐT Năm 20… 

 

Stt Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

A B C 1 2 

1 

Tổng số lao động của đài phát 

thanh, đài truyền hình, đài 

phát thanh truyền hình, tổ 

chức hoạt động truyền hình 

người     

1.1 Trong đó, lao động nữ người     

  
Trong đó, Tổng số lao động 

chia theo trình độ đào tạo 
      

1.2 Trên đại học người     

1.3 Đại học - cao đẳng người     

1.4 Trung cấp người     

1.5 Trung học phổ thông người     

1.6 Trình độ khác người     

2 

Doanh thu của đài phát thanh, 

đài truyền hình, đài phát 

thanh truyền hình, tổ chức 

hoạt động truyền hình 

triệu 

đồng 
    

2.1 
Trong đó,  

doanh thu từ quảng cáo 

triệu 

đồng 
    

3 

Số tiền nộp ngân sách Nhà 

nước của đài phát thanh, đài 

truyền hình, đài phát thanh 

truyền hình, tổ chức hoạt 

động truyền hình 

triệu 

đồng 
    

4 

Số tiền đã trích lập quỹ nhuận 

bút của đài phát thanh, đài 

truyền hình, đài phát thanh và 

truyền hình, tổ chức hoạt 

động truyền hình 

triệu 

đồng 
    

 

 …, ngày…tháng… năm 20… 

NGƯỜI LẬP BIỂU NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, họ và tên,  

số điện thoại liên lạc) 

(Ký, họ và tên, chức danh) (Ký tên, đóng dấu) 
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1. Khái niệm, phương pháp tính 

+ Số lao động của đài phát thanh, đài truyền hình, đài phát thanh và truyền 

hình, tổ chức hoạt động truyền hình là số lượng nhân sự (người lao động - biên 

chế; hợp đồng...) của đài phát thanh, đài truyền hình, đài phát thanh truyền hình, tổ 

chức hoạt động truyền hình. Được tính bằng bình quân giữa số lao động đầu kỳ và 

số lao động cuối kỳ báo cáo 

+ Doanh thu của đài phát thanh, đài truyền hình, đài phát thanh và truyền hình, 

tổ chức hoạt động truyền hình là tổng số tiền thu được của đài phát thanh, đài 

truyền hình, đài phát thanh truyền hình, tổ chức hoạt động truyền hình trong kỳ 

báo cáo 

+ Doanh thu từ quảng cáo là số tiền thu được từ hoạt động quảng cáo mà đài 

phát thanh, đài truyền hình, đài phát thanh và truyền hình, tổ chức hoạt động 

truyền hình thu được theo quy định của pháp luật 

+ Số tiền nộp ngân sách nhà nước của đài phát thanh, đài truyền hình, đài phát 

thanh và truyền hình, tổ chức hoạt động truyền hình là tổng số tiền thuế, phí, lệ phí 

và các khoản nộp ngân sách khác của đài phát thanh, đài truyền hình, đài phát 

thanh và truyền hình, tổ chức hoạt động truyền hình phải nộp cho Nhà nước theo 

quy định của pháp luật 

+ Quỹ nhuận bút là quỹ của đài phát thanh, đài truyền hình, đài phát thanh và 

truyền hình, tổ chức hoạt động truyền hình được Nhà nước cấp hoặc trích từ các 

nguồn thu từ hoạt động phát thanh, truyền hình và thu khác để chi trả cho các tác 

giả có tác phẩm phát thanh, truyền hình 

2. Cách ghi biểu 

Cột 1: Ghi số liệu các chỉ tiêu thống kê tương ứng ở cột B 

3. Nguồn số liệu 

Từ kết quả hoạt động của đài phát thanh, đài truyền hình, đài phát thanh và 

truyền hình, tổ chức hoạt động truyền hình trong kỳ báo cáo 

Đài phát thanh, đài truyền hình, đài phát thanh và truyền hình, tổ chức hoạt 

động truyền hình lập biểu gửi Cục PTTH&TTĐT. 
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Biểu BC-06 
Ban hành theo Thông tư 

10/2018/TT-BTTTT 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  

CCDV TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN 

Đơn vị báo cáo:  

Doanh nghiệp (THTT)… 

Ngày nhận báo cáo: 

ngày 15/3 năm sau 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Cục PTTH&TTĐT Năm 20… 

 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

A B C 1 2 

1 

Số lượng lao động của 

doanh nghiệp CCDV 

truyền hình trả tiền 

người     

1.1 Trong đó, lao động nữ người   

2 
Số lượng thuê bao dịch vụ 

truyền hình trả tiền 
thuê bao   (Chỉ tiêu 2=2.1+…+2.5)  

  Chia ra     
 

2.1 Thuê bao truyền hình cáp thuê bao     

2.2 
Thuê bao truyền hình vệ 

tinh 
thuê bao     

2.3 
Thuê bao truyền hình số 

mặt đất 
thuê bao     

2.4 
Thuê bao truyền hình di 

động 
thuê bao     

2.5 
Thuê bao truyền hình trên 

Internet 
thuê bao     

3 

Doanh thu của doanh 

nghiệp CCDV truyền hình 

trả tiền 

triệu đồng     

4 

Số tiền nộp ngân sách của 

doanh nghiệp CCDV 

truyền hình trả tiền 

triệu đồng     

 

 …, ngày…tháng… năm 20… 

NGƯỜI LẬP BIỂU NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, họ và tên,  

số điện thoại liên lạc) 

(Ký, họ và tên, chức danh) (Ký tên, đóng dấu) 
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1. Khái niệm, đơn vị tính 

+ Số lao động của doanh nghiệp CCDV truyền hình trả tiền là số lượng lao 

động làm việc toàn thời gian trong doanh nghiệp. Bằng trung bình cộng giữa số 

lao động đầu kỳ và số lao động cuối kỳ báo cáo 

+ Thuê bao dịch vụ truyền hình trả tiền là các tổ chức, cá nhân đăng ký sử 

dụng dịch vụ truyền hình trả tiền 

+ Doanh thu của doanh nghiệp CCDV truyền hình trả tiền là tổng số tiền thu 

được của doanh nghiệp CCDV truyền hình trả tiền 

+ Số tiền nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp CCDV truyền hình trả tiền 

là tổng số tiền thuế, phí, lệ phí và các khoản nộp ngân sách khác mà doanh nghiệp 

doanh nghiệp CCDV truyền hình trả tiền phải nộp cho Nhà nước theo quy định 

của pháp luật 

2. Cách ghi biểu 

Cột 1: Ghi số liệu của chỉ tiêu thống kê tương ứng ở cột B 

3. Nguồn số liệu 

Từ kết quả hoạt động của doanh nghiệp CCDV truyền hình trả tiền kỳ báo cáo 

Doanh nghiệp CCDV truyền hình trả tiền lập biểu gửi Cục PTTH&TTĐT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

Biểu BC-08 
Ban hành theo Thông tư 

10/2018/TT-BTTTT 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  

DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G1 

TRÊN MẠNG 

Đơn vị báo cáo:  

Doanh nghiệp (CCDV G1) … 

Ngày nhận báo cáo: 

ngày 15/3 năm sau 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Cục PTTH&TTĐT, Sở TTTT Năm 20… 

 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

A B C 1 2 

1 
Số lượng lao động của doanh nghiệp 

CCDV trò chơi điện tử G1 trên mạng 
người     

1.1 Trong đó, lao động nữ người   

2 
Doanh thu của doanh nghiệp CCDV trò 

chơi điện tử G1 trên mạng 
triệu đồng     

3 
Số tiền nộp ngân sách của doanh nghiệp 

CCDV trò chơi điện tử G1 trên mạng 
triệu đồng     

 

 …, ngày…tháng… năm 20… 

NGƯỜI LẬP BIỂU NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, họ và tên,  

số điện thoại liên lạc) 

(Ký, họ và tên, chức danh) (Ký tên, đóng dấu) 
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1. Khái niệm, phương pháp tính 

+ Số lao động của doanh nghiệp CCDV trò chơi điện tử G1 trên mạng là số 

lượng lao động làm việc toàn thời gian trong doanh nghiệp. Bằng trung bình cộng 

giữa số lao động đầu kỳ và số lao động cuối kỳ báo cáo 

+ Doanh thu của doanh nghiệp là số tiền thu được từ các hoạt động cung cấp 

dịch vụ của doanh nghiệp CCDV trò chơi điện tử G1 trên mạng 

+ Số tiền nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp CCDV trò chơi điện tử G1 

trên mạng là tổng số tiền thuế, phí, lệ phí và các khoản nộp ngân sách khác mà 

doanh nghiệp của doanh nghiệp CCDV trò chơi điện tử G1 trên mạng phải nộp 

cho Nhà nước theo quy định của pháp luật 

2. Cách ghi biểu 

Cột 1: Ghi số liệu của chỉ tiêu thống kê tương ứng ở cột B 

3. Nguồn số liệu 

Từ kết quả hoạt động của doanh nghiệp CCDV trò chơi điện tử G1 trên mạng 

năm báo cáo 

Doanh nghiệp CCDV trò chơi điện tử G1 trên mạng lập biểu gửi Cục 

PTTH&TTĐT, đồng thời gửi Sở TTTT tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở 

chính. 


